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Thông tư
Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi 
trái phiếu Chính phủ 
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Trên cơ sở thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27 tháng 09 năm 2016 hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ và tín phiếu kho bạc.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về các chi phí liên quan đến phát hành, hoán đổi, mua lại và thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi tắt là SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Chi phí liên quan đến tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ

Chi phí liên quan đến tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc lãi trái phiếu Chính phủ bao gồm:

1. Chi phí tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước.

2. Chi phí tổ chức dịch vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Chi phí trả cho dịch vụ đấu thầu phát hành trái phiếu, dịch vụ đấu thầu mua lại trái phiếu của SGDCK;

4. Chi phí chi trả cho dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSD; 

5. Chi phí chi trả cho dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu; 

6. Chi phí chi trả cho dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu.

Điều 4. Nguyên tắc chi trả

1. Kho bạc Nhà nước lập dự toán chi phí tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ theo nội dung chi quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này. Dự toán chi phí tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Kho bạc Nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Chi phí tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được hạch toán là chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Chi phí đấu thầu phát hành, đấu thầu mua lại tại SGDCK và chi phí đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu qua VSD do Ngân sách trung ương bố trí, Kho bạc Nhà nước chi trả cho SGDCK và VSD. 

4. Chi phí dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành do Ngân sách trung ương bố trí, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính, đại lý phát hành theo hợp đồng bảo lãnh phát hành, hợp đồng đại lý phát hành. Kho bạc Nhà nước lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 5. Giá dịch vụ đấu thầu phát hành và giá dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Giá dịch vụ đấu thầu phát hành, dịch vụ đấu thầu mua lại tại SGDCK theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này và dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu đăng ký, lưu ký tại VSD theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư này như sau:

1. Giá dịch vụ đấu thầu phát hành, giá dịch vụ đấu thầu mua lại trả cho SGDCK:

a) 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được thanh toán cho SGDCK, nhưng tối đa không quá năm trăm triệu (500.000.000) Việt Nam đồng/phiên đấu thầu (bao gồm cả phiên gọi thầu bổ sung nếu có).

b) 0,0075% giá mua lại trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu được thanh toán cho SGDCK, nhưng tối đa không quá một trăm năm mươi triệu (150.000.000) Việt Nam đồng/phiên đấu thầu.

2. Giá dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ trả cho VSD:

a) 0,02% giá trị gốc, lãi trái phiếu Chính phủ thực hiện thanh toán được chi trả cho VSD, nhưng tối đa không quá bốn trăm triệu (400.000.000) Việt Nam đồng/lần thanh toán gốc, lãi của một mã trái phiếu. 

b) 0,01% giá trị tín phiếu thực thanh toán được chi trả cho VSD nhưng tối đa không quá hai trăm triệu (200.000.000) Việt Nam đồng/lần thanh toán gốc, lãi của một mã tín phiếu.
Điều 6. Chi phí cho dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành 
Chi phí cho dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 3 Thông tư này được thanh toán theo mức sau:

1. Tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh được thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính. Căn cứ vào tình hình thị trường, mức độ phức tạp của đợt bảo lãnh phát hành (khối lượng, kỳ hạn trái phiếu phát hành), Kho bạc Nhà nước thỏa thuận và thống nhất với tổ chức bảo lãnh chính về chi phí bảo lãnh phát hành thanh toán cho tổ chức bảo lãnh chính và được quy định cụ thể tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.

2. Tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý được chi trả cho đại lý phát hành. Căn cứ vào mức phí tối đa này, tình hình thị trường, mức độ phức tạp của đợt phát hành (khối lượng, kỳ hạn trái phiếu phát hành), nội dung công việc (tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu), Kho bạc Nhà nước thỏa thuận và thống nhất với đại lý phát hành mức phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu và được quy định cụ thể tại hợp đồng đại lý phát hành. Mức phí này không bao gồm chi phí in chứng chỉ (nếu có). 

Điều 7. Nội dung chi tổ chức phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ 

1. Đối với Kho bạc Nhà nước:

a) Chi phí in chứng chỉ (nếu có) đối với trường hợp phát hành theo phương thức đại lý hoặc bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;

b) Chi phí phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đối với trường hợp phát hành theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;

c) Chi mua sắm, xây dựng công nghệ phần mềm, thiết bị phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu;

d) Chi bảo dưỡng nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất máy móc, thiết bị và phần mềm;

đ) Chi thông tin quảng cáo, tuyên truyền về công tác phát hành, thanh toán trái phiếu;

e) Chi phí trực tiếp cho từng phiên đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu;

g) Chi nghiên cứu phát triển thị trường trái phiếu;

h) Chi phí tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ;

i) Chi hội nghị hàng năm tổng kết công tác phát hành trái phiếu;

k) Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phát hành trái phiếu theo quy chế do Kho bạc Nhà nước ban hành;

l) Các khoản chi khác phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu.

2. Chi nghiệp vụ cho hoạt động tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy chế do Ngân hàng Nhà nước ban hành, bao gồm các nội dung sau:   

a) Chi mua sắm tài sản cố định, thiết bị phục vụ cho đấu thầu tín phiếu;

b) Chi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất máy móc, thiết bị;

c) Chi thiết kế và xây dựng phần mềm chương trình đấu thầu tín phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

d) Chi phí trực tiếp cho từng phiên đấu thầu;

đ) Chi hội thảo, khảo sát, học tập kinh nghiệm đấu thầu tín phiếu;

e) Chi hội nghị hàng năm, sơ kết, tổng kết công tác tổ chức đấu thầu;

g) Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các thành viên Ban đấu thầu, cán bộ phục vụ công tác đấu thầu và các cơ quan có liên quan khác;

h) Chi họp Ban đấu thầu tín phiếu, định kỳ sơ kết tình hình đấu thầu và bàn phương hướng công tác;

i) Chi văn phòng phẩm và chi khác phục vụ cho việc đấu thầu tín phiếu.

3. Đối với các tổ chức bảo lãnh chính và đại lý phát hành, nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ đại lý phát hành là doanh thu của tổ chức bảo lãnh chính, đại lý phát hành. Tổ chức bảo lãnh chính và đại lý phát hành có trách nhiệm quản lý, sử dụng các khoản phí này theo đúng cơ chế tài chính của doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Đối với SGDCK và VSD, nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ đấu thầu phát hành, đấu thầu mua lại tại SGDCK và dịch vụ đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại VSD là doanh thu của SGDCK và VSD. SGDCK và VSD có trách nhiệm quản lý, sử dụng các khoản phí này theo đúng cơ chế tài chính của SGDCK, VSD và quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2017.

2. Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 40 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; Điều 12 Thông tư số 150/2011/TT-BTC ngày 09/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ và Điều 20 Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/06/2016 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn phát hành tín phiếu Kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc SGDCK, Tổng giám đốc VSD và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đúng theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét và có hướng dẫn cụ thể./.
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